
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /SCT- QLTM Hà Nội, ngày        tháng        năm  2023 

V/v cung cấp bảng kê khai giá bán lẻ 

sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 

06 tuổi của Công ty Cổ phần Dinh 

dưỡng NutriCare 

 

 

Kính gửi:    

- Cục Quản lý thị trường Hà Nội; 

- UBND các quận, huyện, thị xã. 

 

Thực hiện Thông tư 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương 

quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi;  

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutriCare đã thực hiện kê khai giá bán lẻ 

khuyến nghị đến người tiêu dùng của 13 sản phẩm sữa mới với Sở Công Thương 

Hà Nội. Để tăng cường kiểm soát giá bán lẻ tới người tiêu dùng và làm căn cứ xác 

định việc kê khai giá bán lẻ của thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa và thực 

phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương, Sở Công Thương 

cung cấp mức giá kê khai đối với 13 sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Dinh 

dưỡng NutriCare (MSDN: 0104937284; Địa chỉ: Số 5 ngõ 9/76 phố Mai Dịch, Q 

Cầu Giấy, Hà Nội) có hiệu lực thực hiện từ ngày 18/12/2023 (bảng mức giá kèm 

theo -  Bảng mức giá này đã được đăng tải tại Website của Sở Công Thương Hà 

Nội, mục tin thương mại). 

Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện 

và kiểm tra giám sát./. 

 

Nơi nhận: 

- - Như đề gửi; 

  - Bộ Công Thương (để b/c); 

  - Cục thuế Hà Nội (để p/h); 

- - Sở Tài chính (để p/h); 

- - Thanh tra Sở (để p/hợp); 

- - Lưu VT, QLTM(Hà). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hiệp 
 

 

 

 



BẢNG KÊ KHAI GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM 

DƯỚI 06 TUỔI ĐỐI VỚI 13 SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

DINH DƯỠNG NUTRICARE 

(Kèm theo Công văn số                 /SCT-QLTM ngày         tháng       năm 2023 của 

Sở Công Thương Hà Nội) 

                                                                                                       ĐVT: Đồng/Hộp, Lon 

STT Tên sản phẩm 
Trọng 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Mức giá 

kê khai 

bán lẻ 

khuyến 

nghị đến 

người tiêu 

dùng 

Ngày bắt 

đầu hiệu 

lực của 

mức giá 

1 Metacare 0+ 
400g Lon 

236.000 18/12/2023 

2 
Metacare 0+ 800g Lon 472.000 18/12/2023 

3 
Metacare 1+ 850g Lon 388.000 

18/12/2023 

4 
Metacare 2+ 850g Lon 377.000 18/12/2023 

5 
Metacare Opti 0+ 400g Lon 255.000 18/12/2023 

6 
Metacare Opti 0+ 800g Lon 509.000 18/12/2023 

7 
Metacare Opti 1+ 850g Lon 405.000 18/12/2023 

8 
Metacare Opti 2+ 850g hộp 408.000 18/12/2023 

9 
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 110ml hộp 7.000 18/12/2023 

10 
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare 180ml hộp 10.000 18/12/2023 

11 
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 110ml hộp 8.500 18/12/2023 

12 
Sữa dinh dưỡng pha sẵn Metacare Opti 180ml hộp 13.500 18/12/2023 

13 

Sản phẩm dinh dưỡng  Sữa hạt Nunut Lục 

Bảo 
110ml hộp 6.000 18/12/2023 

(Mức giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT) 
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